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Tóm tắt: Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng và các thách thức an ninh phi truyền 

thống ngày càng phức tạp, quản lý nhà nước tại các cửa khẩu biên giới đóng vai trò then 

chốt, vừa là động lực phát triển kinh tế thông qua thương mại, vừa là tuyến đầu bảo đảm 

an ninh quốc gia. Việc nghiên cứu những tác động đa chiều của công tác quản lý này là 

cấp thiết nhằm nhận diện các vấn đề lý luận và thực tiễn, đặc biệt tại các địa bàn trọng 

điểm. Nghiên cứu này xem xét tác động của quản lý nhà nước đối với thương mại biên 

giới và an ninh thông qua nghiên cứu trường hợp cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Việt Nam – 

Hà Khẩu, Trung Quốc. Với phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình kết hợp phân 

tích hệ thống và chính sách, tác giả phân tích thực trạng quản lý của Việt Nam tại cửa 

khẩu Lào Cai, trong đó có xem xét cụ thể về khía cạnh hợp tác với phía Trung Quốc tại 

Hà Khẩu. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, bên cạnh những đóng góp tích cực vào tăng 

trưởng thương mại và duy trì an ninh, công tác quản lý tại cặp cửa khẩu này đang đối mặt 

với những thách thức trong thực hiện đồng thời mục tiêu phát triển kinh tế và bảo đảm an 

ninh, đòi hỏi các giải pháp đồng bộ về thể chế, hạ tầng và ứng dụng công nghệ. Bài viết 

cung cấp luận cứ khoa học và hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tại cửa 

khẩu Lào Cai – Hà Khẩu trong tình hình mới.  
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng và sự gia tăng phức tạp của các thách thức an ninh phi 

truyền thống, biên giới quốc gia và các cửa khẩu không chỉ còn là ranh giới pháp lý xác định không 

gian lãnh thổ của một quốc gia, mà còn trở thành những giao điểm chiến lược đa chiều [1]. Tại đây, 

các hoạt động kinh tế sôi động, đặc biệt là hoạt động thương mại diễn ra song song với các hoạt 

động duy trì và bảo vệ an ninh (cả an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống), đòi hỏi năng 

lực quản lý nhà nước tốt để có thể thúc đẩy phát triển, vừa đảm bảo vững chắc chủ quyền và lợi ích 

quốc gia. Vai trò then chốt của quản lý nhà nước tại cửa khẩu thể hiện ở khả năng thiết lập và vận 

hành một hệ thống có thể vận hành hài hòa giữa mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho lưu thông hàng 

hóa, dịch vụ và con người với yêu cầu kiểm soát chặt chẽ nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi 

phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự [2]. Sự thành công trong việc cân bằng yếu tố phát triển và 

kiểm soát này có ý nghĩa quyết định không chỉ đối với sự phát triển bền vững của khu vực biên giới 

mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia và quan hệ đối ngoại. 
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Việt Nam, với đường biên giới đất liền dài và đặc biệt là tuyến biên giới giáp với Trung Quốc, 

luôn coi quản lý biên giới là nhiệm vụ trọng tâm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cửa 

khẩu quốc tế Lào Cai, Việt Nam - Hà Khẩu, Trung Quốc là một trường hợp tiêu biểu, có tính đại 

diện cao cho tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Đây là cửa khẩu quốc tế duy nhất 

nằm trong trung tâm thành phố, có cả đường bộ và đường sắt kết nối trực tiếp với hệ thống giao 

thông quốc gia và Trung Quốc, giữ vai trò trung tâm logistics cửa khẩu hàng đầu trong tương lai. 

Các hoạt động thương mại tại đây diễn ra sôi động, với kim ngạch tăng trưởng ấn tượng trong 

những năm gần đây. Tuy nhiên, nơi đây cũng tồn tại các thách thức an ninh phức tạp. Việc nghiên 

cứu chuyên sâu trường hợp cửa khẩu Lào Cai – Hà Khẩu sẽ mang lại cái nhìn khách quan về 

phương thức vận hành của quản lý nhà nước, các tác động cụ thể đến thương mại và an ninh, các 

thách thức trong quá trình thực hiện phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh, cũng như những bài học 

kinh nghiệm quý giá cho công tác quản lý biên giới.  

Trong hoàn cảnh đó, việc nghiên cứu cụ thể tác động của quản lý nhà nước đến thương mại 

biên giới và an ninh trở nên đặc biệt cần thiết và mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Trên thế giới có 

nhiều nghiên cứu về quản lý biên giới, thương mại biên mậu và an ninh khu vực biên giới, có thể kể 

đến nghiên cứu của Dennis A. phân tích chi phí thương mại và rào cản gia nhập thị trường, làm rõ 

cách thức những trở ngại này ảnh hưởng đến đa dạng hóa xuất khẩu ở các quốc gia đang phát triển. 

[3]. Carter D. B., Poast P sử dụng mô hình trọng lực để chứng minh rằng việc xây dựng tường biên 

giới hoặc siết chặt kiểm soát làm giảm 15–20% lưu lượng thương mại hợp pháp, đồng thời khuyến 

khích thương mại biên giới [4]. Các nghiên cứu về chính sách thương mại biên giới Việt Nam - 

Trung Quốc cũng đã chỉ ra những khác biệt và thách thức [5]. Các báo cáo về hoạt động thương mại 

cung cấp số liệu và nhận định chung về cơ hội cũng như thách thức [6]... Tuy nhiên, việc phân tích 

hệ thống và chuyên sâu về tác động qua lại giữa công tác quản lý nhà nước Việt Nam và sự tác động 

từ phía Trung Quốc đối với thương mại và an ninh tại một cửa khẩu cụ thể vẫn còn tương đối hạn 

chế. Từ những lý do trên, bài viết tập trung làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác quản lý 

nhà nước tại cửa khẩu biên giới, thông qua phân tích trường hợp điển hình tại cửa khẩu quốc tế Lào 

Cai – Hà Khẩu, nhằm góp phần nhận diện rõ các vấn đề đặt ra và đề xuất các định hướng hoàn thiện 

chính sách quản lý trong bối cảnh hiện nay. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Cơ sở lý luận và pháp lý về quản lý nhà nước tại cửa khẩu biên giới 

Việc nghiên cứu công tác quản lý nhà nước tại các cửa khẩu biên giới đòi hỏi một nền tảng lý 

luận vững chắc, đặt vấn đề trong bối cảnh rộng hơn của quan hệ quốc tế và vai trò của nhà nước 

hiện đại. Theo lý luận về biên giới trong quan hệ quốc tế, “biên giới không chỉ đơn thuần là đường 

phân định không gian lãnh thổ được xác lập bởi các văn kiện pháp lý và hệ thống mốc giới, mà còn 

là một cấu trúc xã hội, kinh tế và chính trị năng động, phản ánh mối quan hệ tương tác phức tạp 

giữa các quốc gia và giữa nhà nước với các tác nhân phi nhà nước” [7]. Do đó, “quản lý biên giới là 

một trong những chức năng cốt lõi và thiêng liêng nhất của nhà nước” [8] nhằm khẳng định và thực 

thi chủ quyền quốc gia, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trong mọi tình huống. 

Tại các cửa khẩu biên giới, vai trò của nhà nước càng trở nên đa diện và phức tạp. Cửa khẩu là 

nơi tập trung các hoạt động qua lại biên giới hợp pháp, chủ yếu là thương mại và di chuyển của con 

người, đóng vai trò là “cửa ngõ” kết nối kinh tế và văn hóa giữa các quốc gia. Đồng thời, cửa khẩu 

cũng là địa bàn trọng điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ an ninh, là nơi các hoạt động phi pháp như buôn 

lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng cấm diễn ra với thủ đoạn ngày 

càng tinh vi. Do đó, quản lý nhà nước tại cửa khẩu phải đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ tưởng 

chừng mâu thuẫn: một mặt, tạo thuận lợi tối đa cho các hoạt động hợp pháp nhằm thúc đẩy phát 

triển kinh tế-xã hội; mặt khác, kiểm soát chặt chẽ để phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các hành 

vi vi phạm pháp luật và các mối đe dọa an ninh. Sự thành công trong việc “hài hòa mục tiêu” hay 

“cân bằng” giữa tạo thuận lợi và kiểm soát an ninh là thước đo hiệu quả của công tác quản lý nhà 

nước tại cửa khẩu [9]. Trong bối cảnh hội nhập và phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng, hợp tác quốc 

tế và song phương giữa các quốc gia có chung biên giới trở thành một cấu phần không thể thiếu 
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trong quản lý biên giới hiện đại, góp phần giải quyết các vấn đề xuyên quốc gia và xây dựng môi 

trường hòa bình, ổn định [10]. 

Khung pháp lý quản lý cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam đã không ngừng được xây dựng 

và hoàn thiện, phản ánh nhận thức ngày càng đầy đủ về vai trò và tính phức tạp của công tác này 

trong tình hình mới [11]. Văn bản pháp lý có hiệu lực cao nhất điều chỉnh trực tiếp công tác biên 

phòng và quản lý biên giới là Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020. Luật này quy định các nguyên 

tắc cơ bản của biên phòng, nhiệm vụ, hoạt động biên phòng, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức 

và cá nhân, đặc biệt xác định Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo 

vệ biên giới quốc gia và khu vực biên giới, bao gồm cả cửa khẩu. Luật cũng quy định về phạm vi 

hoạt động và quyền hạn của Bộ đội Biên phòng tại cửa khẩu [12]. Để cụ thể hóa Luật Biên phòng 

Việt Nam và các văn bản luật khác liên quan đến hoạt động tại cửa khẩu, Chính phủ đã ban hành 

các Nghị định chi tiết quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền. Trong đó, các văn bản nền 

tảng bao gồm Nghị định số 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền và 

Nghị định số 34/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP. Các 

Nghị định này quy định chi tiết về phân loại cửa khẩu, nguyên tắc quản lý, trách nhiệm của các bộ, 

ngành và chính quyền địa phương, trình tự, thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, cũng như các 

hoạt động khác tại cửa khẩu. Các văn kiện quy hoạch chiến lược như Quyết định số 1199/QĐ-TTg 

ngày 14/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất 

liền Việt Nam - Trung Quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là văn bản quan trọng xác 

định định hướng phát triển hệ thống cửa khẩu, bao gồm việc mở, nâng cấp các cặp cửa khẩu, quy 

hoạch các khu chức năng trong khu kinh tế cửa khẩu và định hướng đầu tư hạ tầng kết nối. Văn bản 

này tạo cơ sở pháp lý cho việc đầu tư và phát triển đồng bộ hạ tầng cửa khẩu, nâng cao năng lực 

thông quan. Các hiệp định song phương đã ký kết giữa hai nước như Hiệp ước biên giới trên đất 

liền năm 1999 và ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền ký năm 2009 (trong đó có Hiệp định 

về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền) là nền tảng pháp lý song phương 

cho công tác quản lý biên giới và cửa khẩu, quy định rõ về phân loại cửa khẩu, chế độ qua lại biên 

giới, trách nhiệm phối hợp quản lý giữa hai bên. Việc tuân thủ và thực hiện hiệu quả các hiệp định 

này là yếu tố then chốt đảm bảo an ninh và tạo thuận lợi cho hoạt động kinh tế tại cửa khẩu. 

Công tác quản lý nhà nước được thực hiện bởi nhiều lực lượng chuyên trách, mỗi lực lượng có 

chức năng và nhiệm vụ riêng nhưng cần phối hợp chặt chẽ để đảm bảo hiệu quả chung của hệ thống 

quản lý [13]. Tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, các lực lượng chính bao gồm: (i) Bộ đội Biên phòng: Là 

lực lượng nòng cốt, trực tiếp thực hiện kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người và phương tiện tại 

cửa khẩu, duy trì an ninh trật tự trong khu vực cửa khẩu, phòng chống tội phạm và các hành vi vi 

phạm pháp luật trên biên giới và tại cửa khẩu; (ii) Hải quan: Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, 

kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải, phòng chống buôn lậu và 

gian lận thương mại, thu thuế và lệ phí theo quy định; (iii) Công an: Phối hợp với Bộ đội Biên 

phòng và các lực lượng khác trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu 

vực cửa khẩu, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; (iv) Kiểm dịch (Y tế, Thực vật, Động vật): 

Thực hiện kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng nông sản, thực phẩm và người qua lại cửa khẩu nhằm 

ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt quan trọng đối với hàng 

nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc; (v) Ban Quản lý cửa khẩu: Là cơ quan quản lý nhà nước tại 

địa phương, có vai trò điều phối hoạt động của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, quản lý quy 

hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng và các hoạt động kinh tế trong khu kinh tế cửa khẩu. Sự phối hợp 

nhịp nhàng giữa các lực lượng này là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả của công tác quản lý nhà 

nước tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai trong việc vừa tạo thuận lợi cho thương mại, vừa đảm bảo an 

ninh. 

2.2. Khái quát về cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu 

Cửa khẩu quốc tế Lào Cai – Hà Khẩu là một trong những cửa khẩu đặc biệt quan trọng trên 

tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc, mang nhiều đặc điểm điển hình, có ảnh hưởng trực 

tiếp đến hoạt động quản lý. Cửa khẩu quốc tế Lào Cai là cửa khẩu quốc tế duy nhất của Việt Nam 

nằm ngay trong trung tâm thành phố tỉnh lỵ. Điều này tạo nên những thuận lợi đặc thù trong việc 


